PHỤ LỤC I
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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	I
	Chương trình, kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm
	40
	 
	 
	 
	 

	1
	Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản cá biệt theo chương trình công tác thuộc từng nhóm sau*
	20
	 
	 
	Văn bản được ban hành
	Vụ PC

	1.1
	Từ 03 văn bản trở xuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP 100% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	20
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP 66,6% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	13
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP 33,3% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	8
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	Không ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP văn bản
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Từ 05 văn bản trở xuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP 100% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Có văn bản chậm tiến độ
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 60% đến 80% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	15
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 20% đến 40% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	Không ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP văn bản
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Từ 07 văn bản trở xuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP 100% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	20
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	18
	 
	 
	 
	 


	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 70% đến 90% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	16
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 40% đến 60% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	12
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 10% đến 30% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	8
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	Không ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP văn bản
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Từ 10 văn bản trở xuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP 100% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	20
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	19
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 80% đến 90% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	18
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 50% đến 70% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	15
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 20% đến 40% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP 10% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	4
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	Không ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP văn bản
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Trên 10 văn bản
	 
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban hành thêm 1 văn bản
	 
	+5
	 
	 
	 
	 

	2
	Thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt
	20
	 
	 
	 
	Văn phòng

	2.1
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	20
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nhiệm vụ chậm tiến độ
	19
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Hoàn thành từ 80% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	18
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nhiệm vụ chậm tiến độ
	17
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Hoàn thành từ 60% đến dưới 80% nhiệm vụ
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	15
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nhiệm vụ chậm tiến độ
	14
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Hoàn thành từ 50% đến dưới 60% nhiệm vụ
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	13
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nhiệm vụ chậm tiến độ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Hoàn thành dưới 50% nhiệm vụ
	 
	10
	 
	 
	 
	 

	II
	Các nhiệm vụ giao bổ sung hoặc ngoài chương trình công tác
	 
	20
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quyết định cá biệt*
	10
	 
	 
	Văn bản được ban hành
	Vụ PC

	1.1
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP 100% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	9,5
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 70% đến dưới 100% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	9
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	8,5
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP từ 50% đến dưới 70% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	7
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	6
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Ban hành (đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng), trình CP, TTgCP dưới 50% văn bản
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có văn bản chậm tiến độ
	4
	 
	 
	 
	 

	2
	Các nhiệm vụ cấp trên giao, nhiệm vụ bổ sung, ngoài kế hoạch được giao
	 
	10
	 
	 
	 
	Văn phòng

	2.1
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nhiệm vụ chậm tiến độ
	9,5
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	9
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nhiệm vụ chậm tiến độ
	8,5
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Hoàn thành từ 50% đến dưới 70% nhiệm vụ
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	7
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nhiệm vụ chậm tiến độ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Hoàn thành dưới 50% nhiệm vụ
	Đúng hạn hoặc vượt tiến độ
	5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nhiệm vụ chậm tiến độ
	4
	 
	 
	 
	 

	III
	Các mặt công tác khác
	 
	30
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác chỉ đạo, điều hành trong nội bộ đơn vị
	3
	 
	 
	 
	Văn phòng

	1.1
	Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
	Sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách; đề xuất được giải pháp kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị, địa phương, cơ sở
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có nội dung còn chậm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoặc chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo phản ánh của đơn vị, địa phương, cơ sở
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Để xảy ra tình trạng vi phạm hoặc có trường hợp chỉ đạo điều hành sai quy định nhưng chưa đến mức phải áp dụng biện pháp xử lý dẫn đến sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ và các mặt công tác
	0,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Để xảy ra tình trạng vi phạm hoặc có trường hợp chỉ đạo điều hành sai quy định bị xử lý kỷ luật
	0
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố đoàn kết nội bộ; hoạt động của các tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị
	Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố đoàn kết nội bộ tốt; hoạt động của các tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị hiệu quả, đúng quy định
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Có thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết; hoạt động của các tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị hiệu quả, đúng quy định
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chưa thực hiện tốt dân chủ cơ sở; có tổ chức các hoạt động của Đảng trong cơ quan, đơn vị nhưng còn hình thức, chưa hiệu quả
	0,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xảy ra mất đoàn kết nội bộ bị xử lý kỷ luật
	0
	 
	 
	 
	 

	2
	Thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành
	3
	 
	 
	 
	Văn phòng

	 
	 
	Thực hiện đầy đủ, hiệu quả hoạt động truyền thông thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, của Bộ, ngành
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Thực hiện đầy đủ các hoạt động truyền thông thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, của Bộ, ngành nhưng chưa hiệu quả
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Thực hiện không đầy đủ, chưa hiệu quả hoạt động truyền thông thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, của Bộ, ngành
	0,5
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Không thực hiện hoạt động truyền thông thuộc phạm vi quản lý của đơn vị hoặc các nhiệm vụ theo đề xuất của đơn vị, của Bộ, ngành
	0
	 
	 
	 
	 

	3
	Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước của đơn vị
	6
	 
	 
	 
	Cục KHCNTT

	 
	 
	Triển khai đầy đủ, có hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước
	6
	 
	 
	 
	 

	
	
	Triển khai đầy đủ nhưng chưa hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước
	3
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thực hiện không đầy đủ trong công tác quản lý nhà nước
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không triển khai thực hiện trong công tác quản lý nhà nước
	0
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ; chế độ báo cáo; công tác cải cách hành chính
	10
	 
	 
	 
	Văn phòng

	4.1
	Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ
	Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của năm; gửi thẩm tra dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm đúng thời hạn quy định, trình lãnh đạo Bộ ký phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm đúng thời hạn quy định
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của năm; gửi thẩm tra dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm chậm 01 ngày so với thời hạn quy định, trình lãnh đạo Bộ ký phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm đúng thời hạn quy định
	1,5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của năm; gửi thẩm tra dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm chậm từ 02 đến dưới 05 ngày
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng kế hoạch bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của năm; gửi thẩm tra dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm chậm từ 05 ngày trở lên, làm ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan
	0,5
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và phối hợp trong việc góp ý, trả lời văn bản
	Văn bản bảo đảm chất lượng, gửi đúng thời hạn quy định
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Văn bản bảo đảm chất lượng, gửi chậm từ 01-02 ngày
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Văn bản chưa bảo đảm chất lượng hoặc gửi chậm từ 03-05 ngày
	0,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Văn bản chưa bảo đảm chất lượng hoặc gửi chậm sau 05 ngày
	0
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành vào xử lý công việc hàng ngày
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn đạt từ 90% trở lên
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn chỉ đạt từ 70% trở lên
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn chỉ đạt từ 50% trở lên
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tỷ lệ văn bản đến được xử lý hoàn thành đúng hạn chỉ đạt dưới 50%
	0,5
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Cung cấp thông tin liên quan đến đơn vị để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử theo quy định
	Thực hiện đăng tải thông tin và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin đầy đủ, thường xuyên, kịp thời
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thực hiện đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin đầy đủ nhưng chưa kịp thời
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thực hiện đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin nhưng không đầy đủ, chưa thường xuyên, kịp thời
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử
	0
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Thời hạn, chất lượng báo cáo công tác cải cách hành chính (báo cáo năm)
	Đúng hạn, báo cáo bảo đảm yêu cầu
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chậm 01-02 ngày, báo cáo bảo đảm yêu cầu
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Chậm sau 02 ngày, báo cáo chưa bảo đảm yêu cầu
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không có báo cáo
	0
	 
	 
	 
	 

	5
	Tỷ lệ giải ngân
	 
	4
	 
	 
	 
	Văn phòng, Vụ KHTC

	 
	 
	Ước thực hiện đến ngày 31/12 đạt từ 80% trở lên
	4
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ước thực hiện đến ngày 31/12 đạt từ 70% trở lên
	3
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ước thực hiện đến ngày 31/12 đạt từ 50% đến dưới 70%
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ước thực hiện đến ngày 31/12 đạt dưới 50%
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	Công tác kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh
	4
	 
	 
	 
	Văn phòng

	6.1
	Công tác kiểm tra
	Thực hiện đầy đủ, phối hợp tốt, hiệu quả
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thực hiện đầy đủ, nhưng chưa phối hợp tốt, chưa hiệu quả
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thực hiện chưa đầy đủ, chưa phối hợp tốt, chưa hiệu quả
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không thực hiện
	0
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thực hiện đầy đủ, chưa kịp thời
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không thực hiện
	0
	 
	 
	 
	 

	IV
	Điểm thưởng của lãnh đạo Bộ phụ trách
	 
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG SỐ ĐIỂM CHUẨN
	 
	100
	 
	 
	 
	 


* Các đơn vị không có văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quyết định cá biệt... thì được tính 15 điểm trên tổng số 30 điểm

 

	XẾP LOẠI ĐƠN VỊ
	TỔNG ĐIỂM

	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Từ 80 điểm trở lên

	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Từ 60 điểm đến dưới 80 điểm

	Hoàn thành nhiệm vụ
	Từ 50 điểm đến dưới 60 điểm

	Không hoàn thành nhiệm vụ
	Dưới 50 điểm


 

